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QUYẾT ĐỊNH 

V/v công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện 

Năm học 2023-2024 

 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐIỆN BIÊN 
 

Căn cứ Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện Điện Biên về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên; 

Căn cứ Kế hoạch số 1251/KH-PGDĐT ngày 16/10/2023 của Phòng 

GD&ĐT về tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2023-2024; 

Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn Tiểu học Phòng GD&ĐT. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận cho 169 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp 

huyện, năm học 2023-2024 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện được bảo lưu trong thời 

hạn 01 năm tiếp theo năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Các 

cá nhân có tên tại Điều 1 được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành. 

Nguồn tiền cấp giấy chứng nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện 

được trích từ ngân sách huyện chi cho sự nghiệp giáo dục năm 2023, chi tại Phòng 

GD&ĐT. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; bộ phận chuyên môn 

Tiểu học, bộ phận kế toán; Hiệu trưởng các trường TH&THCS và các thành viên 

có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lưu VT, CMTH. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

Đặng Quang Huy 

 

 

 



DANH SÁCH 

Giáo viên được công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện  

năm học 2023-2024 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-PGDĐT ngày     tháng 11 năm 2023 của Phòng GD&ĐT)  
TT Họ và tên Trường Ghi chú 

1 Vương Thị Thu Thủy PTDTBT TH số 1 xã Na Tông   

2 Đào Thị Hà PTDTBT TH số 1 xã Na Tông   

3 Lò Thị Hiền PTDTBT TH số 1 xã Na Tông   

4 Nguyễn Ngọc Bích PTDTBT TH số 1 xã Na Tông   

5 Trần Thị Hoài PTDTBT TH số 1 xã Na Tông   

6 Lù Thị Dung PTDTBT TH số 1 xã Na Tông   

7 Vàng A Giờ PTDTBT TH số 2 xã Na Tông   

8 Lò Đức Trung PTDTBT TH số 2 xã Na Tông   

9 Lường Thị Thiết PTDTBT TH số 2 xã Na Tông   

10 Lò Văn Khánh PTDTBT TH số 2 xã Na Tông   

11 Vì Văn Piến PTDTBT TH số 2 xã Na Tông   

12 Đinh Văn Huân PTDTBT TH xã Hẹ Muông   

13 Lò Thị Thủy PTDTBT TH xã Hẹ Muông   

14 Lò Thị Chặp PTDTBT TH xã Hẹ Muông   

15 Vũ Diệu Thùy PTDTBT TH xã Hẹ Muông   

16 Lò Văn Sương PTDTBT TH xã Hẹ Muông   

17 Quàng Thị Vinh PTDTBT TH xã Hẹ Muông   

18 Bạc Cầm Cường PTDTBT TH xã Hẹ Muông   

19 Lường Thị Lan PTDTBT TH xã Mường Lói   

20 Lường Thị Minh Thúy PTDTBT TH xã Mường Lói   

21 Lò Văn Thoan PTDTBT TH xã Mường Lói   

22 Lò Văn Xuân PTDTBT TH xã Mường Lói   

23 Phìn Văn Long PTDTBT TH xã Mường Nhà   

24 Tòng Văn Thiết PTDTBT TH xã Mường Nhà   

25 Hoàng Thị Thắm PTDTBT TH xã Mường Nhà   

26 Tòng Thị Tiện PTDTBT TH xã Mường Nhà   

27 Lường Thị Thức PTDTBT TH xã Mường Nhà   

28 Bùi Thị Chinh PTDTBT TH xã Mường Nhà   

29 Trần Lâm Tới PTDTBT TH xã Mường Nhà   

30 Trần Xuân Hạnh PTDTBT TH xã Mường Nhà   

31 Cà Thị Hoan PTDTBT TH xã Mường Nhà   

32 Lưu Thị Linh Sang PTDTBT TH xã Mường Pồn   

33 Bùi Văn Kiên PTDTBT TH xã Mường Pồn   

34 Đào Thị Thuyết PTDTBT TH xã Mường Pồn   

35 Đặng Thị Vân PTDTBT TH xã Mường Pồn   

36 Lò Thị Thiện PTDTBT TH xã Mường Pồn   

37 Lò Thị Thắm PTDTBT TH&THCS xã Phu Luông   

38 Đặng Thanh Xuân PTDTBT TH&THCS xã Phu Luông   

39 Lò Văn Đại PTDTBT TH&THCS xã Phu Luông   

40 Nguyễn Thị Sáu TH Hoàng Công Chất   

TT Họ và tên Trường Ghi chú 



41 Đinh Thị Thảo TH Hoàng Công Chất   

42 Trần Thế Long TH Hoàng Công Chất   

43 Cà Thị Thanh Bình TH Hoàng Công Chất   

44 Tòng Thị Hồng Vân TH Hoàng Công Chất   

45 Phạm Thị Thùy TH số 1 xã Thanh Xương   

46 Nguyễn Thị Loan TH số 1 xã Thanh Xương   

47 Lường Thị Duyên TH số 1 xã Thanh Xương   

48 Quàng Thị Hưởng TH số 2 xã Mường Pồn   

49 Vi Thị Chi TH số 2 xã Mường Pồn   

50 Trần Thị Hải TH số 2 xã Mường Pồn   

51 Lò Thị Thu Hiền TH số 2 xã Mường Pồn   

52 Lò Văn Hùng TH số 2 xã Mường Pồn   

53 Quàng Thị Chinh TH số 2 xã Mường Pồn   

54 Vũ Thị Nhài TH số 2 xã Thanh Xương   

55 Mai Thị Bích Đào TH số 2 xã Thanh Xương   

56 Nguyễn Thị Lanh TH số 2 xã Thanh Xương   

57 Hà Thị Thanh Hương TH số 2 xã Thanh Xương   

58 Nguyễn Thu Trang TH số 2 xã Thanh Xương   

59 Lưu Thị Thảo TH xã Hua Thanh   

60 Nguyễn Thị Thu Hoài TH xã Hua Thanh   

61 Nguyễn Thị Hà Thu TH xã Hua Thanh   

62 Quàng Thị Hanh TH xã Hua Thanh   

63 Quàng Thị Xuân TH xã Hua Thanh   

64 Lường Văn Thương TH xã Hua Thanh   

65 Quàng Văn Biên TH xã Hua Thanh   

66 Trần Thị Yến TH xã Noong Hẹt   

67 Phạm Thị Thủy TH xã Noong Hẹt   

68 Nguyễn Thị Nhung TH xã Noong Hẹt   

69 Nguyễn Thị Tuyến TH xã Noong Hẹt   

70 Lò Thị Thúy Hà TH xã Noong Hẹt   

71 Lò Thị Trang Hà TH xã Noong Hẹt   

72 Hà Thị Duyên TH xã Noong Hẹt   

73 Hoàng Thị Chung TH xã Noong Luống   

74 Quàng Thị Thơm TH xã Noong Luống   

75 Nguyễn Minh Huế TH xã Noong Luống   

76 Cà Thị Thanh Hòa TH xã Noong Luống   

77 Đỗ Thị Kiều Hoa TH xã Noong Luống   

78 Hoàng Thị Hoa TH xã Noong Luống   

79 Trần Thị Nhinh TH xã Noong Luống   

80 Sìn Thị Thắm TH xã Noong Luống   

81 Trần Thị Thu Hiền TH xã Noong Luống   

82 Nguyễn Thị Xoan TH xã Núa Ngam   

83 Bùi Thị Huyền TH xã Núa Ngam   

84 Nguyễn Thị Dung TH xã Núa Ngam   

TT Họ và tên Trường Ghi chú 



85 Lường Thị Hạnh TH xã Núa Ngam   

86 Lê Thị Hương TH xã Núa Ngam  

87 Phạm Thu Trang  TH xã Núa Ngam   

88 Lò Thị Thắm TH xã Núa Ngam   

89 Đặng Văn Thái TH xã Núa Ngam   

90 Tòng Văn Diên TH xã Núa Ngam   

91 Nguyễn Thị Quyên TH xã Pom Lót   

92 Trần Thu Thủy TH xã Pom Lót   

93 Lường Văn Tỉnh TH xã Pom Lót   

94 Đoàn Hồng Vân TH xã Pom Lót   

95 Nguyễn Đức Thuận TH xã Pom Lót   

96 Phạm Thị hồng Hà TH xã Pom Lót   

97 Trần Thu Hà TH xã Pom Lót   

98 Bùi Thị Uyên TH xã Pom Lót   

99 Hoàng Thị Huệ TH xã Pom Lót   

100 Hà Thị Dung TH xã Pom Lót   

101 Lê Thị Tình TH xã Thanh An   

102 Lò Thị Lan Phượng TH xã Thanh An   

103 Phùng Thị Diệu Thúy TH xã Thanh An   

104 Trần Thị Thanh Tâm TH xã Thanh An   

105 Vì Thị Xiến TH xã Thanh An   

106 Bùi Thị Thơm TH xã Thanh An   

107 Lò Thị Bang TH xã Thanh An   

108 Hoàng Thị Mỳ TH xã Thanh An   

109 Đàm Thị Quỳnh TH xã Thanh An   

110 Đỗ Thị Hương TH xã Thanh An   

111 Hà Thị Minh TH xã Thanh An   

112 Lò Thị Thu Trang TH xã Thanh An   

113 Phạm Thị Côi TH xã Thanh Chăn   

114 Phạm Thị Tuyết Nhung TH xã Thanh Chăn   

115 Quàng Thị Khiên TH xã Thanh Chăn   

116 Đỗ Thái Linh TH xã Thanh Chăn   

117 Nguyễn Thị Hà TH xã Thanh Chăn   

118 Lò Thị Thanh Huyền TH xã Thanh Chăn   

119 Tòng Văn Dũng TH xã Thanh Chăn   

120 Phạm Thị Mai TH xã Thanh Hưng   

121 Đoàn Thị Kiều Anh TH xã Thanh Hưng   

122 Vũ Thị Sen TH xã Thanh Hưng   

123 Nguyễn Thị Thanh Tâm TH xã Thanh Hưng   

124 Trần Thị Thu Quỳnh TH xã Thanh Hưng   

125 Lò Thị Mai Hương TH xã Thanh Hưng   

126 Trần Thị Duyên TH xã Thanh Hưng   

127 Đặng Thị Phương TH xã Thanh Hưng   

128 Dương Thị Thuận TH xã Thanh Hưng   

TT Họ và tên Trường Ghi chú 



129 Phạm Thị Ngân TH xã Thanh Hưng   

130 Nguyễn Thị Len TH xã Thanh Luông   

131 Đào Thị Hương TH xã Thanh Luông   

132 Lường Thị Hà TH xã Thanh Luông   

133 Nguyễn Thị Xuyến TH xã Thanh Luông   

134 Phạm Văn Phong TH xã Thanh Luông   

135 Lò Thị Biên TH xã Thanh Luông   

136 Lò Thị Bích TH xã Thanh Luông   

137 Lò Văn Minh TH xã Thanh Luông   

138 Phạm Thị Thu TH xã Thanh Nưa   

139 Nguyễn Thúy Hà TH xã Thanh Nưa   

140 Vũ Thị Hồng TH xã Thanh Nưa   

141 Trần Thị Thủy TH xã Thanh Nưa   

142 Phạm Thị Lý TH xã Thanh Nưa   

143 Vi Thị Minh Cấp TH xã Thanh Nưa   

144 Lò Thị Tỉnh TH xã Thanh Yên   

145 Trần Thị Mai Phương TH xã Thanh Yên   

146 Cao Thị Nhạ TH xã Thanh Yên   

147 Nguyễn Thị Quyên TH xã Thanh Yên   

148 Nguyễn Thị Thúy Nhâm TH xã Thanh Yên   

149 Lương Thị Ỏn TH xã Thanh Yên   

150 Quàng Thị Biên TH xã Thanh Yên   

151 Trần Thị Bích Thủy TH xã Thanh Yên   

152 Nguyễn Thị Tuyền TH xã Thanh Yên   

153 Hoàng Thị Mỹ Ngân TH xã Thanh Yên   

154 Nông Đức Minh TH xã Thanh Yên   

155 Mai Thị Giang TH Yên Cang   

156 Đinh Thị Nhân TH Yên Cang   

157 Hoàng Thị Đào TH Yên Cang   

158 Nguyễn Thị Huyền Lương TH Yên Cang   

159 Quàng Văn Thực TH&THCS xã Na Ư   

160 Lò Thị Yên TH&THCS xã Na Ư   

161 Lò Văn Tân TH&THCS xã Na Ư   

162 Lường Quý Hà TH&THCS xã Na Ư   

163 Tòng Thị Tiên TH&THCS xã Na Ư   

164 Lò Thị Duân TH&THCS xã Pa Thơm   

165 Quàng Thị Thoa TH&THCS xã Pa Thơm   

166 Nguyễn Thị Lại TH&THCS xã Sam Mứn   

167 Lường Thị Hà TH&THCS xã Sam Mứn   

168 Lường Thị Thương TH&THCS xã Sam Mứn   

169 Trần Thị Thơm TH&THCS xã Sam Mứn   
    

 Danh sách trên có 169 người./.   
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